	      UBND HUYỆN KIM THÀNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC: 2023 - 2024
(Phần đọc thầm và làm bài tập)


Họ và tên  ..............................................Lớp ......................
	ĐIỂM


	..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


I. Đọc thành tiếng (3 điểm)
Tên bài: ..................................................................................................................
II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm) -  Thời gian: 30 phút      

1. Bài đọc: 
Cho và nhận

     Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.
      Khi nhìn thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình thường, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt. Cô không đưa tôi đến bệnh viện, mà dẫn tôi tới bác sĩ nhãn khoa riêng của cô. Ít hôm sau, như với một người bạn, cô đưa cho tôi một cặp kính.

     - Em không thể nhận được ! Em không có tiền trả đâu thưa cô ! 
     - Tôi nói, cảm thấy ngượng ngùng vì nhà mình nghèo.

     Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe. Chuyện rằng: “Hồi cô còn nhỏ, một người hàng xóm đã mua kính cho cô. Bà ấy bảo, một ngày kia cô sẽ trả cho cặp kính đó bằng cách tặng kính cho một cô bé khác. Em thấy chưa, cặp kính này đã được trả tiền từ trước khi em ra đời”. Thế rồi, cô nói với tôi những lời nồng hậu nhất, mà chưa ai khác từng nói với tôi : “Một ngày nào đó, em sẽ mua kính cho một cô bé khác”.

      Cô nhìn tôi như một người cho. Cô làm cho tôi thành người có trách nhiệm. Cô tin tôi có thể có một cái gì để trao cho người khác. Cô chấp nhận tôi như thành viên của cùng một thế giới mà cô đang sống. Tôi bước ra khỏi phòng, tay giữ chặt kính trong tay, không phải như kẻ vừa được nhận một món quà, mà như người chuyển tiếp món quà đó cho người khác với tấm lòng tận tuỵ.

                                                                                                         (Xuân Lương)

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Vì sao cô giáo lại dẫn bạn học sinh đi khám mắt? 

A. Vì bạn ấy bị đau mắt.

B. Vì cô đã thấy bạn ấy cầm sách đọc một cách không bình thường.

C. Cả hai ý trên. 

Câu 2: Việc làm đó chứng tỏ cô giáo là người thế nào?  

A. Cô là người rất quan tâm tới học sinh.

B. Cô rất giỏi về y học.               ;            C. Cả hai ý trên.

Câu 3: Cô giáo đã làm gì để bạn học sinh vui vẻ nhận kính ? 

         A. Nói rằng cặp kính đó rất rẻ tiền, không đáng là bao nên bạn không phải bận tâm.

        B. Nói rằng có ai đó nhờ cô mua tặng cho bạn.

        C. Kể cho bạn nghe một câu chuyện để bạn hiểu rằng bạn không phải là người được nhận quà mà chỉ là người chuyển tiếp món quà cho người khác.

Câu 4: Việc cô giáo thuyết phục bạn học sinh nhận kính của mình cho thấy cô là người thế nào ? 

       A. Cô là người thường dùng phần thưởng để khuyến khích học sinh.
       B. Cô là người hiểu rất rõ ý nghĩa của việc cho và nhận và là người luôn sống vì người khác.

       C. Cô là người rất cương quyết.

Câu 5: Câu chuyện muốn nói với em điều gì? Hãy viết câu trả lời của em.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

Câu 6: Em đã có khi nào tặng quà cho bạn em chưa? Lúc đó cảm xúc của bạn em thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7: Câu nào sau đây là câu ghép?

A. Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý nghĩa phức tạp của việc cho và nhận.

B. Khi nhìn thấy tôi cầm sách trong giờ tập đọc, cô đã nhận thấy có gì không bình thường, cô liền thu xếp cho tôi đi khám mắt.

C. Thấy vậy, cô liền kể một câu chuyện cho tôi nghe.
Câu 8: Các vế câu trong câu ghép sau được nối với nhau bằng phương tiện nào?
 “Cô muốn giúp bạn ấy trở thành người tốt: người biết cho và biết sống vì người khác.”
	A. Nối trực tiếp bằng dấu câu
	   B. Nối bằng quan hệ từ


Câu 9:  Điền vào chỗ trống cặp quan hệ từ thích hợp.

a) ..................tôi bị cận .......................tôi phải đeo kính.

b) Bạn nhỏ ................................là người nhận kính................................là người chuyển tiếp món quà đó cho người khác.

Câu 10: a) Em hãy viết một câu ghép về tình cảm với thầy cô, bạn bè, trong đó có sử dụng cặp từ tương phản.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
        b) Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong câu em vừa đặt.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                 ---------------------HẾT--------------------

Họ và tên GV coi, chấm: ..........................................................................................................
	               UBND HUYỆN KIM THÀNH

         TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH
	®Ò kiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k×  II 

Năm học 2023 - 2024
Môn  Tiếng Việt lớp 5

Phần Kiểm tra viết


I. CHÍNH TẢ (nghe - viết): 20 phút 
Bài viết:                                      Trăng trên biển
Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Duy trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Đẹp quá sức tưởng tượng! Màu lòng đỏ trứng mỗi lúc một sáng hồng lên, rất trong. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần. Bầu trời cũng sáng xanh lên. Mặt nước lóa sáng. Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi. Càng lên cao, trăng càng trong và nhẹ bỗng. Biển sáng lên lấp lóa như đặc sánh, còn trời thì trong như nước. Có trăng, những tiếng động như nhòa đi, nghe không gọn tiếng, không rõ ràng như trước…
II. TẬP LÀM VĂN: (35 phút)

Học sinh chọn một trong hai đề  bài sau :
Đề 1: Tả một đồ vật mà em yêu thích hoặc món quà có ý nghĩa sâu sắc với em.

Đề 2: Tả một người mà em yêu quý (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn thân, cô giáo….)
---------------------HẾT--------------------

	        UBND HUYỆN KIM THÀNH

   TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH 
	HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2023 - 2024
Môn  Tiếng Việt  lớp 5


A. KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)
 1. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ý đúng
	B
	A
	C
	B
	Nêu được nội dung bài
	Nêu được tình huống hợp lí
	B
	A
	vì - nên
không những - mà còn
	Đặt được câu ghép theo đúng yêu cầu, xác định đúng CN,VN

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1
	0,5
	0,5
	1
	1


  Câu 6: Câu chuyện khuyên chúng ta sống không chỉ biết nhận mà còn phải biết cho.
2.  Phần đọc thành tiếng: 3 điểm
- Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1 điểm      

+ Đọc sai dư​​ới 3 tiếng:      0,75điểm
                                         + Đọc sai 3 hoặc 5 tiếng:    0,5 điểm

+ Đọc sai 6 hoặc 8 tiếng:  0,25 điểm

+ Đọc sai trên 8 tiếng:  0 điểm

- Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa, có sắc thái biểu cảm (0,5 điểm)
+ Không ngắt nghỉ đúng 4 đến 5 dấu câu, không thể hiện đ​​​​ược sắc thái biểu cảm: 0,25 điểm
 + Không ngắt nghỉ đúng ở 6 dấu câu trở lên: 0 điểm

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm      

                                    + Đọc quá 1,5 phút: 0,5 điểm

                                    + Đọc quá 2 phút, phải đánh vần: 0 điểm

- Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 0,5 điểm      
B- KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả (2 điểm)

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm


Mắc lỗi chính tả trong bài viết (sai - lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh; không viết hoa theo đúng quy định) trừ 0,2 điểm/lỗi.

- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ hoặc trình bày bẩn, ..... bị trừ 0,5 điểm toàn bài.

2. Tập làm văn (8 điểm)

- Đảm bảo được các yêu cầu sau, được 8 điểm:

+ Học sinh viết được một bài văn thể loại tả người hoặc tả đồ vật (có mở bài, thân bài, kết bài) một cách mạch lạc, có nội dung phù hợp theo yêu cầu của đề bài.

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.

+ Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch đẹp.

- Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm phù hợp với thực tế bài viết.

* Bài đạt điểm 8 khi học sinh có sử dụng ít nhất từ 1 đến 2 biện pháp nghệ thuật trong tả người (tả đồ vật).

---------------------HẾT--------------------
	      UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TOÁN
NĂM HỌC: 2023 - 2024
Thời gian: 40 phút


Họ và tên  ..............................................Lớp ......................
	ĐIỂM


	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thiện bài tập theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm)  a) Số thập phân gồm có:  9 đơn vị 6 phần trăm viết là:

     A. 9,006       ;              B. 9,06        ;          C. 0,96        ;      D. 0,906

b) Ghi lại cách đọc số sau: 25,005: ..........................................................................

..............................................................................................................................................

 
Câu 2 (0,5 điểm). Kết quả của phép tính 113,81 : 100 x10  là:

	     A. 11,381      ;    
	B. 0,11381       ;        
	C. 1138,1            ;            
	D. 11381


Câu 3 (0,5 điểm). Giá trị của biểu thức: 1,5 + 2,5 x 0,9 là: 

	  A. 3,75                         
	B. 3,25                  
	C. 3,15                      
	D. 37,5


Câu 4. (0,5 điểm) Tỉ số phần trăm của 30 và 40 là bao nhiêu? 
	A.  0,75%                         
	B.  7,5%
	C. 75%
	D. 750%


Câu 5. (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

	a) 5,3m3 = ............dm3
	b) 8dm2 15cm2  = ............dm2


Câu 6. (1,5 điểm)
	a) Quan sát hình hộp chữ nhật bên và điền tiếp

thông tin vào chỗ chấm:

Hình hộp chữ nhật có ……. cạnh, .............đỉnh, ................mặt

b)   b) Đo và điền số đo các cạnh của hình hộp chữ nhật trên. Tính Diện tích toàn phần; thể tích hình đó
+ Diện tích toàn phần là:………………………
+ Thể tích là:………………………………….
	[image: image1.png]ol
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Câu 7. (0,5 điểm) Đường kính của hình tròn là 4cm thì diện tích hình tròn là:

	A. 6,28cm2    ;                   .                            
	B. 12,56cm2        ;                           
	C. 3,14cm2                 ;        .                            
	D. 50,24cm2


Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
	   a) 196,7 - 97,34
	;  b) 15,6 x 2,05   ;     7 giờ 18 phút x 5  ;     13 ngày 8 giờ : 4

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 9. (2 điểm) Một người đi xe đạp từ nhà đến Bưu điện huyện với vận tốc 12 km/giờ. Thời gian bắt đầu đi là 8 giờ. Dọc đường người đó phải dừng lại chữa xe mất 15 phút nên đến nơi lúc 9 giờ 45 phút. Tính quãng đường người đó đi từ nhà đến Bưu điện huyện.

Bài giải
	

	

	  

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

    a, 
[image: image2.wmf]4

15

 : 
[image: image3.wmf]1

4

 + 
[image: image4.wmf]11

15

 : 
[image: image5.wmf]1

4

                                     b,  20,17 x 112 – 20,17 : 0,1 – 20,17 : 0,5

	

	

	

	


---------------------HẾT--------------------
Họ và tên GV coi, chấm: ............................................................................................................
	    UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH 
	HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2023 – 2024
MÔN TOÁN – LỚP 5


	Câu
	1 
	2
	3
	4
	5
	7

	Ý đúng
	    a) B
	A
	A
	C
	  a) 530;             b) 8,15
	D

	Điểm
	0,25
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5


Câu 1b) Đọc số 25,005: Hai mươi lăm phẩy không trăm linh năm:  (0,25 điểm)
Câu 6: a): Hình hộp chữ nhật có 12 cạnh, 8 đỉnh, 6 mặt: 0,5 điểm (0,5 điểm)

b) Chiều dài: 3cm  ; rộng : 1cm; cao: 2cm  (0,5 điểm)

   StP: 16 cm2      ;      V = 6cm3             (0,5 điểm) 
Câu 8 (1 điểm): 

Học sinh tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Câu 9: (2 điểm)
	                                             Bài giải: 
	

	     Thời gian người đó đi hết quãng  đường (không tính thời gian chữa xe) là: 
	0,25đ

	                  9 giờ 45 phút - 8 giờ - 15 phút  = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ
	0,75đ

	                 Quãng đường từ nhà người đó đến bưu điện dài: 
	0,25đ

	                                 12 x 1,5=18 (km)
	0,5đ

	                                                                           Đáp số: 18 km                                                                                                     
	0,25đ


 * Lưu ý: Học sinh có thể làm gộp, hoặc tách các bước giải kết quả đúng vẫn cho điểm.
Câu 10: Học sinh tính đúng mỗi phần được 0,5 điểm
  a) 
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 : 
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 + 
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 : 
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  =  (
[image: image10.wmf]4
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+
[image: image11.wmf]11

15

) : 
[image: image12.wmf]1

4

 = 1 x 4 = 4

	b) 20,17 x 112 – 20,17 : 0,1 – 20,17 : 0,5

	    = 20,17 x 112 – 20,17 x 10 – 20,17 x 2

	    = 20,17 x (112 – 10 – 2)

	    = 20,17 x 100

	    = 2017


---------------------HẾT--------------------
	UBND HUYỆN KIM THÀNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐÍNH
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

MÔN : TIẾNG VIỆT - LỚP 5

NĂM HỌC: 2023 - 2024
(Phần kiểm tra đọc thành tiếng)


Học sinh bắt thăm đọc một đoạn hoặc cả bài trong những bài sau:
1. Bài đọc: Hộp thư mật
                                    (Tiếng Việt 5 - tập II, trang 62)

          2. Bài đọc: Phong cảnh đền Hùng

                                     (Tiếng Việt 5 - tập II, trang 68)

3. Bài đọc: Nghĩa thầy  trò




      (Tiếng Việt 5 - tập II, trang 79)

4. Bài đọc: Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân   




      (Tiếng Việt 5 - tập II, trang 83) 

           5. Bài đọc: Tranh làng Hồ 



       (Tiếng Việt 5 - Tập II, trang 88)

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
- Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1 điểm      

+ Đọc sai dư​​ới 3 tiếng:      0,75điểm
                                         + Đọc sai 3 hoặc 5 tiếng:    0,5 điểm

+ Đọc sai 6 hoặc 8 tiếng:  0,25 điểm

+ Đọc sai trên 8 tiếng:  0 điểm

- Ngắt nghỉ đúng ở các dấu câu hoặc cụm từ rõ nghĩa, có sắc thái biểu cảm (0,5 điểm)
+ Không ngắt nghỉ đúng 4 đến 5 dấu câu, không thể hiện đ​​​​ược sắc thái biểu cảm: 0,25 điểm
 + Không ngắt nghỉ đúng ở 6 dấu câu trở lên: 0 điểm

- Tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm      

                                    + Đọc quá 1,5 phút: 0,5 điểm

                                    + Đọc quá 2 phút, phải đánh vần: 0 điểm

- Trả lời đúng ý câu hỏi do GV nêu: 0,5 điểm      
ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





Đề chính thức








_1550411712.unknown

_1550411734.unknown

_1550411751.unknown

_1550411687.unknown

